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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
An Hưng, ngày     tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị trường 

Tiểu học và Trung học Cơ sở Chiến Thắng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN HƯNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế 

toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc 

gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ về 

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân 

sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị;chi 

thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng 

mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết 

khác; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/09/2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 50/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hoá, 

dịch vụ và đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin;  

Căn cứ Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài 

sản, trang thiết bị; thuê hàng hoá dịch vụ; sửa chữa, cải tạo nâng cấp, mở rộng, 

xây dựng mới hạng  mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; 
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Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND 

thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND thành 

phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 

18/11/2020 của UBND thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

xã An Hưng Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các 

cho các phòng, đơn vị, trường học; 

Căn cứ Tờ trình số 342/TT-TH&THCSCT ngày 17/9/2025 của Trường 

TH&THCS Chiến Thắng về việc Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm 

trang thiết bị; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị 

Trường TH&THCS Chiến Thắng với các nội dung sau: 

1. Tên cơ quan, đơn vị mua sắm tài sản, trang thiết bị: Trường TH&THCS 

Chiến Thắng 

2. Danh mục mua sắm tài sản, trang thiết bị: Màn hình tương tác thông minh 

75 inch, Tivi LG 65 inch, máy tính xách tay Dell (chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 

3. Dự toán kinh phí: 129.028.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín 

triệu, không trăm hai mươi tám nghìn đồng./.) 

Trong đó: 

- Nguồn sự nghiệp giáo dục trong Dự toán ngân sách năm 2025: 48.890.000 đồng. 

- Nguồn kinh phí trường chuẩn cấp bổ sung tại Quyết định số 4435/QĐ-

UBND ngày 06/06/2025 của UBND huyện An Lão: 80.138.000 đồng. 

4. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: năm 2025. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Trường TH&THCS Chiến Thắng tổ chức triển khai thực hiện dự toán 

theo đúng nội dung được duyệt tại Điều 1 và các quy định hiện hành về quản lý 

đầu tư mua sắm trang thiết bị, tài sản công; chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của 

chứng từ chi tiêu và hạch toán, quyết toán theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng các Phòng: Kinh tế, 

Văn hóa- Xã hội; Hiệu trưởng Trường TH&THCS Chiến Thắng; Trưởng phòng 
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giao dịch số 4 - KBNN khu vực III; và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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DANH MỤC KINH PHÍ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ  

TRƯỜNG TH&THCS CHIẾN THẮNG NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /    /2025 của UBND xã An Hưng 
 

 

 

 Đơn vị tính: đồng 
 

STT Danh mục mua sắm ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

[a] [b] [c] [1] [2] [3]=[1x2] 

1 
Thiết bị xử lí dữ liệu tự động hoạt động độc lập 

dùng để phục vụ công tác giảng dạy, thuyết trình 

(Màn hình tương tác thông minh)  

 Thương hiệu: EDUBOARD 

 Model: IFP75DLED-CVT 

 Màn hình tương tác thông minh: 
- Kích thước màn hình: 75inch 

- Công nghệ đèn nền: DLED 

- Tấm nền: BOE 

- Độ phân giải: 4K (3.840x2.160) 

- Tỷ lệ màn hình: 16:9 

- Màu: 1,07 tỷ màu (10bit) 

- Gam màu: 72% NTSC 

- Cảm ứng: Công nghệ IR Recognition 20 điểm 

chạm Android; 40 điểm Windows 

- Chế độ cảm ứng: Đơn điểm, đa điểm, nhấp chuốt 

- Kiểu tương tác: Bút, ngón tay… 

- Độ sáng: 500 cd/ m2  

- Tỷ lệ tương phản: 5000:1  

- Góc nhìn: H = 178, V = 178 độ 

- Tuổi thọ đèn nền tối thiểu: 50.000 giờ 

- Tốc độ phản ứng: ≤6ms 

- Độ chính xác cảm ứng: ±1mm 

- Loa: 20W x 2 

- Camera 48M pixel, cảm biến Samsung GM1 (1/ 

2.0 inch); @5 khung hình/ giây, tương thích với 

4K @25 khung hình/ giây. Góc nhìn 120° (đường 

chéo); Nhóm phim ống kính cao 6P, hỗ trợ điều 

chỉnh cân bằng trắng tự động, độ sáng môi trường 

thích ứng, vẻ đẹp chân dung thông minh 

- 8 micro thu phát 2 chiều, phạm vi hoạt động từ 0-

12 m (có chế độ lọc ồn 3A) 

- Wifi: 2.4GHz/ 5GHz, chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac 

- Bluetooth: 5.2 

- Nguồn điện: AC 100-240V (universal), 50-60Hz 

- Tiêu thụ điện năng (MAX): ≤350W; Chờ: <0,5W 

- Kích thước: 1.705,4 x 1.028,4 x 93,4 (mm) 

Bộ 01 63.800.000 63.800.000 



5 

 

STT Danh mục mua sắm ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

[a] [b] [c] [1] [2] [3]=[1x2] 

- Bề mặt màn hình: Kính cường lực chống chói 

AG, độ dầy 4mm, độ cứng 7H cho độ bền cao, 

chống va đập và trầy xước 

 Cổng kết nối: 

+ Phía sau: HDMI In x2; Type-C x1; USB 

(touch) x1; Usb-A3.0 x2; Usb2.0 x1; Line/ 

Optical out x1; DP In x1; VGA In x1; VGA 

Audio x1; Rj45 Out x1; Rj45 In x1; HDMI Out 

x1; Spdif/ Earphone x1; Rs232 x1  

- Phía trước: HDMI In x2; USB-A3.0 x2; USB 

(touch) x1; Type-C x2 

- Hệ điều hành: Android 13.0 OS 2.0 

- CPU: A55 x4 @1.9Ghz 

- GPU: Mali-G52 

- Ram: 8G-DDR4 

- Rom: 128G 

- Hỗ trợ hệ thống kép: Chuyển đổi nhanh chóng 

giữa các hệ thống Android và Windows 

- Màn hình có trang bị cảm biến ánh sáng xung 

quanh (Ambient Light Sensor) 

- Màn hình sử dụng trực tiếp được với các loại bút 

lông, bút cọ và tự điều chỉnh nét bút to/ nhỏ, dày/ 

mỏng khác nhau theo bút 

- Hỗ trợ chia sẻ mã QR 

- Hỗ trợ tiết kiệm năng lượng bằng một cú nhấp 

chuột 

- Hỗ trợ chuyển đổi bút đôi 

- Bật/ tắt nguồn màn hình từ xa thông qua 

Smartphone 

- Tự động điều chỉnh độ sáng thông minh phù hợp 

với điều kiện sử dụng 

- Hỗ trợ khóa trẻ em, khóa usb, khóa cổng kết nối, 

khóa cảm ứng 

- Chức năng đọc trực tiếp tất cả các định dạng file 

phổ biến như hình ảnh, video, audio, word, excel, 

powerpoint (tương thích hiệu ứng), PDF ngay 

trên màn hình 

- Hỗ trợ chuyển các tập tin từ thiết bị di động sang 

màn hình cảm ứng LED 

- Chức năng quay phim, chụp ảnh màn hình trên 

bất kỳ hệ điều hành hoặc các kết nối đầu vào nào, 

không bị gián đoạn khi thao tác chuyển tiếp tín 

hiệu đầu vào 

 Phụ kiện chính hãng cấp kèm màn hình: Dây 

nguồn điện 1.5m; Bút cảm ứng x2 cái; Điều khiển 
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STT Danh mục mua sắm ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

[a] [b] [c] [1] [2] [3]=[1x2] 

x1 cái; Cáp HDMI 5m; Cáp USB Touch 5m; Giá 

treo màn hình x1 

- Bảo hành: 12 tháng 

2 Tivi LG 65-inch 4K 65UT801C0SB  

- WebOS 6.0 

- Voice Search 

- ThinQ AI; 60Hz; BT5.0 

- Loa: 20W  

- Bảo hành: 3 năm 

- Xuất xứ: Indonesia 

Cái  03 15.900.000 47.700.000 

3 Laptop Dell Inspiron 15 3520N5I5352W1 

- CPU: Silver - i5 - 1235U (Up to 4.4 Ghz, 12Mb 

Cache) 

- Microsoft 365 Basic, Keyboard Backlit, 1Y 

(N3520-N5I5352W1-Silver) 

- RAM: 8Gb (1 x 8G) DDR4 2666Mhz 

- Ổ cứng: 512Gb SSD NVMe 

- Màn hình: 15.6" FHD 1920 x 1080 250nits  

- Pin: 3 cell - 41Whr Battery 

- OS: Windows 11, Carbon Silver, Microsoft 

Office Home 2024   

- Bảo hành: 12 tháng 

Bộ  01 15.800.000 15.800.000 

4 Chi phí tư vấn thẩm định giá Vụ 01 1.728.000 1.728.000 

  TỔNG CỘNG    129.028.000 
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